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Q.1

•  A nail condition that is safe to work within the 
salon is

• Tình trạng móng an toàn để làm ở trong tiệm

onychophagy (bitten nails) 

cắn móng
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Q.2

• The technical term for white spots or a whitish 
discoloration of the nails is

• Thuật ngữ cho đốm trắng hay móng trắng  

leukonychia 

móng trắng
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Q.3

• Hangnail or agnail is a condition of

• Móng xước mang rô là tình trạng

splitting of the cuticles 

biểu bì quanh móng bị xước 
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Q.4

• Bruised nails may be a sign of

• Móng bầm là dấu hiệu của

a blood clot under the nail 

máu đọng dưới móng
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Q.5

• Uneven growth of the nails, usually a result of 
age or injury, can cause

• Móng mọc không đều do tuoi gia hay chấn 
thương gây nên

ridges 

móng sọc
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Q.6

• Carefully buffing the nails and applying a 
______ are helpful when manicuring a client 
with ridges

• Đánh bóng móng và quét____cho móng sọc 

ridge filler polish 

màu sơn có chất làm đầy
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Q.7

• Cutting off living tissue around the nail can 
result in

• Cắt mô da sống vòng quanh móng sẽ gây 
hậu quả 

hangnails (agnail) 

xước mang rô
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Q.8

• Eggshell nails have a thin nail plate and are 
noticeably _______________ than normal.

• Móng vỏ trứng có phiến móng mỏng và 
_____hơn móng bình thường

more flexible 

mềm dẽo hơn
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Q.9

• Darkening of the fingernails or toenails is 
called

• Móng tay hay móng chân đen gọi là

melanonychia 

móng đen
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Q.10

• Onychorrhexis is characterized by abnormally 
brittle nails with

• Chứng móng chẻ là đặc tính bất thường của 
móng giòn với 

lengthwise ridges on the nail plate 

sọc dài



© 2011 Milady, a part of Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be copied, scanned, or duplicated, in whole or in part, except for use 
as permitted in a license distributed with a certain product or service or otherwise on a password-protected website for classroom use. 

Q.11

• Pterygium can be recognized by

• Móng da chồm có thể nhận ra bởi

stretching of the skin around the nail plate 

da mọc chồm vòng quanh đĩa móng
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Q.12

• Nail disorders formerly called mold, 
characterized by discoloration between the 
nail plate and artificial nails, are actually 
caused by

• Móng nấm có sự khác màu giữa đĩa móng và 
móng giả gây nên bởi 

bacteria 

vi trùng
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Q.13

• It is safe to perform nail services for clients 
who have

• Thực hiện dịch vụ móng an toàn cho khách có 

eggshell nails 

móng vỏ trứng
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Q.14

• Parasites are also known as
• Ký sinh trùng còn được biết là

fungi 

nấm 
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Q.15

• Nail disease or deformity in general is 
called

• Bệnh móng hay biến dạng móng

onychosis 

bệnh móng
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Q.16

• Paronychia, which affects the tissues 
surrounding the nail, is

• Viêm mé móng ảnh hưởng đến các mô chung 
quanh móng

a bacterial inflammation 

viêm do vi khuẩn
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Q.17

• An inflammation called onychia affects 

• Viêm móng gọi là onychia ảnh hưởng  

matrix 

mầm móng
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Q.18

• Onychocryptosis is commonly called

• Onychocryptosis thường gọi là 

ingrown nail 

móng thụt
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Q.19

• Onycholysis is the

• Long móng (trét móng, móng lỏng) là 

lifting of the nail 

hở móng
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Q.20

• One common symptom shared by 
onychomadesis and onychia is

• Triệu chứng thông thường của bệnh bong 
móng và  viêm mầm móng

shedding of the nail 

rụng móng
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Q.21

• A lump of red tissue growing up from the 
nail bed to the nail plate is called:

• Cục u đỏ phát triển từ nền móng đến đĩa 
móng 

pyrogenic granuloma 

u hạt nhiệt nhiễm khuẩn
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Q.22

• Tinea pedis is the medical term for

• Nấm chân là từ y khoa của

fungal infection of feet 

nấm chân
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Q.23

• The term for red, itchy patches of skin on the 
bottom of the feet and/or between toes is

• Thuật ngữ về những mảng da đỏ, ngứa ở lòng 
bàn chân và các ngón chân

tinea pedis 

nấm chân
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Q.24

• Depressions running across the width of 
the nail plate are known as

• Đường rãnh ngang trên đĩa móng 

beau’s lines 

móng sọc ngang
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Q.25

• In what situation should a nail service not be 
performed? 

• Tình trạng không nên thực hiện dịch vụ làm móng

a client whose nail or skin is infected, inflamed, broken, 
or swollen  

khách có móng hay da bị nhiễm trùng viêm, vỡ, hay 
sưng 
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Q.26

• Parasites may cause infections on the hands 
and feet are called 

• Ký sinh trùng gây nhiễm trùng trên tay hay 
chân 

fungi  

nấm 
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Q.27

• Bacterial infection on the nail plate can be 
identified in the early stages 

• Phiến móng bị nhiễm trùng trong thời kỳ 
đầu được nhận ra

yellow green spot 

đốm vàng lục 
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Q.28

• Fungi infections prefer to grow in condition 
where the skin is warm, dark, and moist 

• Nhiễm trùng nấm thích hợp trong tình trạng 
da ấm, tối và ẩm  

on feet inside shoes 

chân mang giày 
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Q.29

• Discolorations between the nail plate and 
artificial enhancements are  

• Khác màu giữa phiến móng và móng nhân 
tạo nâng cao là

a bacterial infection 

nhiễm trùng  
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Q.30

• A medical condition that can be treated only 
by a qualified medical professional.

• Tình trạng móng chỉ được chuyên viên y 
khoa  điều trị 

ingrown nails 

móng thụt
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